DANH SÁCH

Khách mời tham gia dự lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum

(Kèm theo Thông báo số:       ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà)


	STT
	Họ và tên
	Chức danh/địa chỉ
	Số điện thoại
	Ghi chú

	I
	Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy (Khóa VI)

	01
	Ka Ba Thành
	TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
	0975165999
	

	02
	Lưu Duy Khanh 
	Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
	0905387419
	

	03
	Hà Tiến   
	Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
	0983415115
	

	04
	Nguyễn Thế Quyền  
	UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
	0964568279
	

	05
	Y Thọ 
	UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
	0977624877
	

	06
	Nguyễn Văn Chiêu
	UVBTV, Trưởng Công an huyện
	0914039982
	

	07
	Chu Văn Hiền  
	UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
	0982899135
	

	08
	U Ngar  
	UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện
	0868708882
	

	09
	Trương Quang Thành
	UVBTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện
	0914157745
	

	10
	Phạm Văn Lập 
	UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện
	02603501999
	

	11
	Phạm Thị Thương  
	UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện
	0817102777
	

	II
	Các đồng chí nguyên là Phó Bí thư Huyện ủy qua các thời kỳ

	
	Họ và tên
	Chức danh/địa chỉ
	Số điện thoại
	

	01
	Lê Quang Chưởng
	Nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Địa chỉ: 33 Nguyễn Hữu Cầu, thành phố Kon Tum.
	0985597777
	

	02
	Phan Bá Từ
	Nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Địa chỉ: đường Hoàng Thị Loan, thành phố Kon Tum.
	0905359180
	

	03
	A Vượng
	Chánh Thanh tra tỉnh Kon Tum; Nguyên Bí Thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.
	0977624796
	

	04
	Đoàn Ngọc Thắng
	Nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Địa chỉ: 507 Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum.
	0913456068
	

	III
	Các đồng chí Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện

	
	Họ và tên
	Chức danh/địa chỉ
	Số điện thoại
	

	01
	 Vũ Ngọc Quang
	Huyện ủy viên – PCT UBMTTQVN huyện
	0978139777
	

	02
	 Phạm Hưng
	Ủy viên Thường trực – UBMTTQVN huyện
	0919605669
	

	IV
	Đại biểu dân tộc thiểu số, già làng tiểu biểu 
	

	01
	A Nhen
	Già làng, Thôn Kon Trang Mơ Nây, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
	0974904152
	

	02
	A Dram
	Thôn Kon Gu I, xã Ngọk Wang huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
	0378616429
	

	V
	Mẹ Việt Nam Anh hùng

	
	Họ và tên
	Chức danh/địa chỉ
	Số điện thoại
	

	01
	Lê Bòn 

(Thân nhân mẹ VNAH Hoàng Thị Thua)
	Thôn 4, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
	0339401255
	

	02
	Dương Hiển Bảy

(Thân nhân mẹ VNAH Đặng Thị Em)
	Thôn 1, xã  Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
	0989878649
	

	03
	U Cảnh

(Thân nhân mẹ VNAH Y BReh)
	Thôn Kon Rôn, xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
	0375074597
	

	04
	Y Ngọc (Thân nhân MVNAH Y Trum)
	Thôn Kon Rôn, xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
	0337183605
	

	05
	U Nhe (Thân nhân MVNAH Y Đi)
	Thôn Kon Rôn, xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
	0399346416
	

	06
	Y Quên (Thân nhân MVNAH  Y Bia)
	Thôn Kon Pông, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
	0367361549
	

	07
	Hoàng Ngọc Lự (Thân nhân MVNAH  Hoàng Thị Mọn)
	TDP 1, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
	0397485622
	

	08
	Trương Thị Thứng (Thân nhân MVNAH Lò Thị Thương)
	Thôn KonHNong Yôp, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
	0385890116
	

	09
	Vi Đăk Uynh (Thân nhân MVNAH Vi Thị Đương)
	Thôn Thanh Xuân, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 
	09339743777
	

	10
	Lê Thị Hưởng (Thân nhân MVNAH Đặng Thị Phương)
	Thôn Đăk Lợi, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 
	0345145523
	

	11
	Huỳnh Văn Dũng( Thân nhân MVNAH Nguyễn  Thị Nhung)
	Thôn 7, xã Ngọk Wang,  huyện ĐăkHà, tỉnh Kon Tum
	0355466939
	

	12
	Y Nông (Thân nhân MVNAH Y Nía)
	Thôn Kon Năng Treang, xã Đăk Ui, huyện ĐăkHà, tỉnh Kon Tum
	0377571624
	

	13
	Trần Thị Hùng (Thân nhân MVNAH Kiều Thị Mận)
	TDP 8, thị trấn Đăk Hà, huyện ĐăkHà, tỉnh Kon Tum
	
	

	14
	Y Bê (Thân nhân MVNAH Y Nhất)
	Thôn Đăk Duông, xã Ngọk Wang, huyện ĐăkHà, tỉnh Kon Tum
	0385003961 (SĐT cán bộ LĐTBXH xã)
	

	15
	Y Tủi (Thân nhân MVNAH Y Blanh)
	Thôn Kon Năng Treang, xã Đăk Ui, huyện ĐăkHà, tỉnh Kon Tum
	0367860853
	

	16
	Y Ning (Thân nhân MVNAH Y Thôm)
	Thôn Wang Hra, xã Đăk Ui, huyện ĐăkHà, tỉnh Kon Tum
	0335744960(SĐT cán bộ LĐTBXH xã)
	

	17
	Y Bre (Thân nhân MVNAH Y Brông)
	Thôn Kon Pông, xã Đăk Ui, huyện ĐăkHà, tỉnh Kon Tum
	0366108131
	

	18
	Phạm Văn Quyện(Thân nhân MVNAH Hà Thị Líp)
	Thôn Thống Nhất, xã Hà Mòn, huyện ĐăkHà, tỉnh Kon Tum
	0986647239
	

	19
	A Loan (Thân nhân MVNAH Y Nhro)
	Đăk Duông, Xã Ngọk Wang, huyện ĐăkHà, tỉnh Kon Tum
	0385003961 (SĐT cán bộ LĐTBXH xã)
	

	VI
	Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao  động

	
	Họ và tên
	Chức vụ/địa chỉ
	Số điện thoại
	

	01
	A Bá Lịch (Thân nhân AHLLVT A Tranh )
	Thôn Kon Tu, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
	0368354800
	


(Danh sách này có 39 đại biểu khách mời)

